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01 Trần Quang Nam 25/03/1988 Thôn 8 - Dũng Tiến- Vĩnh Bảo

Điều dưỡng đa khoa; 

chứng nhận hoàn 

thành kỹ thuật thực 

hành chuyên ngành 

xét nghiệm 6 tháng

Điều dưỡng TH có chứng nhận 

chuyên ngành xét nghiệm 6 

tháng

02 Đặng Xuân Trường 28/06/1992
Thôn Ngãi Đông- Trấn Dương- Vĩnh 

Bảo
Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

B

03 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1988 Thôn 6- Lý Học- Vĩnh Bảo

 Y sĩ đa khoa có 

chứng chỉ chuyển 

đổi điều dưỡng, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

04 Vũ Thị Dung 04/10/1990 Thôn Thiết Tranh- Vĩnh An- Vĩnh Bảo

 Y sĩ đa khoa có 

chứng chỉ chuyển 

đổi điều dưỡng, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược
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05 Bùi Thị Hiệp 03/07/1982
Thôn Dương Tiền- Trấn Dương- Vĩnh 

Bảo

Hộ sinh trung học có 

chứng chỉ chuyển 

đổi điều dưỡng, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

06 Nguyễn Thị Hà Yên 24/08/1994 Thôn Tràng- Tam Đa- Vĩnh Bảo

 Y sĩ đa khoa có 

chứng chỉ chuyển 

đổi điều dưỡng, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

07 Đỗ Thái Nam 24/05/1989 Thôn An Trì- Thanh Lương- Vĩnh Bảo

 Y sĩ có chứng chỉ 

chuyển đổi điều 

dưỡng, trung cấp 

dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

08 Hoàng Thị Phương 10/12/1989 Thôn An Lãng - An Hòa - Vĩnh Bảo
Điều dưỡng đa khoa, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

09 Nguyễn Huyền Trang 06/12/1983 Thôn Cựu Đông- Vĩnh An - Hải Phòng

 Y sĩ đa khoa có 

chứng chỉ chuyển 

đổi điều dưỡng, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

10 Đỗ Thúy Thành 24/10/1988 Thôn Bắc Hải - Tân Liên- Vĩnh Bảo

 Y sĩ đa khoa có 

chứng chỉ chuyển 

đổi điều dưỡng, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

11 Đỗ Thị Trang 10/05/1985 Thôn Thái Hòa- Đồng Minh- Vĩnh Bảo
Điều dưỡng đa khoa, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

12 Ngô Ngọc Tuân 24/04/1987 Thôn 4 - Cao Minh- Vĩnh Bảo

 Y sĩ  có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

ngành điều dưỡng 

ĐK, trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược



13 Vũ Thị Huyên 18/03/1983
Thôn Kênh Trang - Tân Hưng- Vĩnh 

Bảo

 Y sĩ có chứng chỉ 

chuyển đổi điều 

dưỡng,  trung cấp 

dược 

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

14 Nguyễn Thị Mai Ly 17/09/1987 Thôn Lô Đông- Vĩnh Long- Vĩnh Bảo
Điều dưỡng TH, 

trung cấp dược

Điều dưỡng trung học có 

chứng chỉ trung cấp dược

15 Phạm Thị Hồng Nhung 04/02/1992 Thôn An Bảo - Hiệp Hòa- Vĩnh bảo
Điều dưỡng cao 

đẳng, trung cấp dược

Điều dưỡng Cao đẳng có 

chứng chỉ trung cấp dược

16 Nguyễn Thị Thanh 18/03/1991 Thôn Hội Am - Cao Minh- Vĩnh Bảo Điều dưỡng TH Điều dưỡng trung học

17 Đoàn Thị Nhung 14/06/1994 Thôn 4- Hòa Bình- Vĩnh Bảo

 Y sĩ có chứng chỉ 

chuyển đổi điều 

dưỡng

Điều dưỡng trung học

18 Nguyễn Thị Liêm 14/07/1985
Thôn Áng Dương- Trung Lập- Vĩnh 

Bảo

Hộ sinh trung học, 

trung cấp dược

Hộ sinh trung học có chứng chỉ 

trung cấp dược

19 Nguyễn Thị Giang 02/05/1986

Thôn 1- Việt Tiến- Vĩnh Bảo

Thôn Xuân Hưng- Đông Hưng- Tiên 

Lãng

Hộ sinh trung học Hộ sinh trung học

20 Bùi Thị Phương 22/10/1987 Thôn 7- Tiền Am - Lý học- Vĩnh Bảo Hộ sinh trung học Hộ sinh trung học

21 Hoàng Thị Chúc 12/04/1990 Thôn Hà Dương- Cộng Hiền- Vĩnh Bảo Hộ sinh trung học Hộ sinh trung học

22 Ngô Thị Hảo 18/02/1993 Thôn 1- Tam Cường- Vĩnh Bảo Hộ sinh trung học Hộ sinh trung học

23 Hoàng Thị Loan 07/10/1993 Xóm 4 - Cổ Am- Vĩnh Bảo Hộ sinh trung học Hộ sinh trung học

24 Nguyễn Thị Thu Hà 03/01/1991 Thôn Độ- Tam Đa- Vĩnh Bảo Y sĩ y học cổ truyền Y sĩ Y học cổ truyền

25 Trần Văn Trọng 08/08/1982 Thôn Liễu Kinh - Việt Tiến- Vĩnh Bảo Y sĩ y học cổ truyền Y sĩ Y học cổ truyền



26 Trần Anh Quý 09/01/1984
KDC Tiền Hải- Thị Trấn Vĩnh Bảo- 

Vĩnh Bảo
Y sĩ đa khoa Y sĩ đang học bác sĩ đa khoa

27 Bùi Văn Nam 13/10/1987
Thôn Dương Tiền- Trấn Dương- Vĩnh 

Bảo
Y sĩ đa khoa Y sĩ đang học bác sĩ đa khoa

28 Đào Thu Trang 04/10/1992 Thôn Nội Tạ - An Hòa - Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đang học bác sĩ đa khoa

29 Bùi Cường Quyền 09/07/1992 Thị Tứ - Cộng Hiền- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đang học bác sĩ đa khoa

30 Nguyễn Văn Hải 22/09/1992 Thôn Trung Am - Lý Học - Vĩnh bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đang học bác sĩ đa khoa

31 Hoàng Hữu Sỹ 30/11/1988 Thôn 6- Hòa Bình- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

32 Vũ Thu Thương 09/01/1994 Thôn Xuân Hùng- Hùng Tiến- Vĩnh Bảo Y sĩ Y sĩ đa khoa

33 Đỗ Thanh Tuấn 18/01/1986 Thôn 9 - Cao Minh - Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

34 Phạm Tuấn Võ 27/01/1992 Thôn Hạ Đồng - An Hòa- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

35 Trịnh Thị Thủy 20/07/1992 Thôn An Bồ- Dũng Tiến- Vĩnh Bảo Y sĩ Y sĩ đa khoa

36 Vũ Viết Mạnh 10/05/1990 Thôn Đan Điền -Dũng Tiến - Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

37 Phạm Thị Yến 28/06/1990 Thôn Nội Tạ- An Hòa- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

38 Vũ Thị Khánh Linh 10/06/1995 Thôn Lý Nhân- Vĩnh Phong- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

39 Phạm Thị Liên 16/11/1992 Thôn 4- Vĩnh Tiến- Vĩnh bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

40 Trần Thị Chi 10/12/1991 Thôn Điềm Niêm - Tân Hưng - Vĩnh Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

41 Lê Thị Kiều Mỹ 17/09/1991 Thôn 2 - Lý Học- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa

42 Vũ Thị Thu Trang 01/09/1992 Thôn Đông Lôi- Thắng Thủy- Vĩnh Bảo Y sĩ đa khoa Y sĩ đa khoa










